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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Khi phát hiện đám cháy, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây? 

A. 115                               B. 114                         C. 113                             D. 112 

Câu 2: Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng, các bạn trong lớp rủ Nam xuống sông tắm. Nếu là Nam, em 

sẽ làm gì? 

A. Đồng ý xuống sông tắm cùng các bạn để làm mát cơ thể 

B. Bình tĩnh suy nghĩ và đồng ý xuống sông tắm nếu như cả lớp đều tham gia 

C. Hỏi ý kiến người bạn thân, nếu bạn đồng ý thì mình sẽ xuống sông tắm 

D. Từ chối lời đề nghị xuống sông tắm vì có nguy cơ xảy ra đuối nước 

Câu 3: Khi có trường hợp cấp cứu y tế, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây? 

A. 112                             B. 113                          C. 114                               D. 115 

Câu 4: Theo em cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét là: 

A. Ở yên trong nhà khi gặp mưa, dông, lốc, sét  B. Trú dưới tán cây khi trời mưa 

C. Bật tivi xem tình hình diễn biến thời tiết   D. Đi ra ngoài khi có việc cần thiết 

Câu 5: Cách ứng phó khi chúng ta bị bắt cóc là gì? 

A. Đánh nhau với tên bắt cóc 

B. Túm tóc và cắn tên bắt cóc 

C. Gào khóc và nói thật to: “Hãy cứu tôi với, họ muốn bắt cóc tôi” 

D. Lặng yên và đi theo họ  

Câu 6: Khi có việc cần gọi công an hoặc cảnh sát liên quan tới an ninh, trật tự, em sẽ gọi đến số điện 

thoại khẩn cấp nào sau đây? 

A. 112                              B. 113                        C. 114                               D. 115 

Câu 7: Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đi được một đoạn đường, em bị một kẻ lạ 

mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây 

để thoát khỏi nguy hiểm?  

A. Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp. 

B. Đánh nhau với kẻ lạ mặt  

C. Nói lý và tranh chấp với kẻ lạ mặt 

D. Đi cùng với người lạ mặt, vì họ hứa sẽ cho Hoa kẹo và gấu bông 

Câu 8: Theo em cách ứng phó đúng nhất khi bị đuối nước là: 

A. Cố gắng vẫy vùng để thu hút sự chú ý về phía mình 

B. Nín thở, và cố gắng ngoi lên mặt nước 

C. Sải tay về phía trước, chân sải theo sau 

D. Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt và thả lỏng người để nước đẩy 

sát lên mặt nước. 

Câu 9: Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi nặng hạt. Mai thấy 

một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo mưa rồi đi tiếp. Nếu là Mai, em sẽ là gì 

trong tình huống này? 

A. Cùng mọi người tạm trú dưới gốc cây 

B. Mặc áo mưa vào đi tiếp 

C. Khuyên mọi người không nên trú ở gốc cây vì rất nguy hiểm dễ bị sét đánh mà nên tìm nơi trú ẩn an 

toàn  

D. Rủ mọi người cùng đi dưới mưa 

Câu 10: khi có  trường hợp yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, em sẽ gọi đến số 

điện thoại khẩn cấp nào sau đây? 

A. 112                                B. 113                               C. 114                              D. 115 
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Câu 11: Cách ứng phó khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất:  

A. Khai thác rừng để lấy gỗ làm kinh tế 

B. Đi ra ngoài để báo cho mọi người 

C. Không nên ra ngoài, tìm nơi cao ráo để trú ngụ, nên bảo vệ rừng, tránh hoạt động khai thác bừa bãi… 

D. Hô hoán để mọi người được biết 

Câu 12: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là số điện thoại khẩn cấp nào? 

A. 111                            B. 112                                   C. 113                            D. 114 

Câu 13: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây 

thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào 

dưới đây? 

A. Ô nhiễm môi trường                                          B. Tình huống nguy hiểm 

C. Nguy hiểm tự nhiên                                           D. Nguy hiểm từ xã hội 

Câu 14: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần: 

A. hốt hoảng                 B. hoang mang                   C. lo lắng                               D. bình tĩnh 

Câu 15: Những hiện tượng tự nhiên( mưa, sấm, chớp, lũ lụt…)  có thể gây tổn thất về người, tài sản, 

môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ: 

A. con người                B. ô nhiễm                           C. tự nhiên                            D. xã hội 

Câu 16: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người 

khác gọi là: 

A. Tiết kiệm.      B. Hà tiện. 

C. Keo kiệt.      D. Bủn xỉn. 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

   Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

 Cho tình huống: 

 

    

Câu  

    Ngọc luôn mơ ước sở hữu một chiếc áo khoác hàng hiệu rất đắt tiền. 

Mặc dù gia đình không quá khá giả, Ngọc vẫn quyết tâm nhịn ăn sáng, 

không mua sắm quần áo mới trong nhiều tháng để dành tiền mua chiếc áo. 

Khi có đủ tiền, Ngọc đã mua chiếc áo và rất tự hào khi mặc nó đến 

trường. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc áo bị rách một đường 

nhỏ. Ngọc rất tiếc nuối và nhận ra rằng việc chi tiêu quá nhiều tiền cho 

một món đồ không thực sự cần thiết là không hợp lý. Em có nhận xét gì 

về bạn Ngọc trong tình huống trên? 

 

Đúng 

 

Sai 

 

a) Ngọc đã thể hiện sự kiên trì và quyết tâm khi đạt được mục tiêu của 

mình.  
  

b) Ngọc đã không biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm đúng cách.  

 
  

c) Việc nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền là một hành động không tốt cho sức 

khỏe.  
  

d) Ngọc nên tự hào về việc sở hữu chiếc áo hàng hiệu mà mình đã cố gắng 

để mua được.  
  

 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm)  Tình huống nguy hiểm là gì? Cho hai ví dụ cụ thể về tình huống nguy hiểm? 
Câu 2:  (3 điểm)  Cho tình huống: 

      Bố mẹ đi vắng, hai anh em Minh và Ngọc ở nhà học bài. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ngọc chạy 

ra có một chú tự giới thiệu là nhân viên công ty Điện lực vào nhà để kiểm tra công tơ điện của gia 

đình. Ngọc định mở của nhưng Minh lắc đầu và từ chối và nói rằng khi nào bố mẹ về thì chú quay 

lại? 

Câu hỏi: 

a. Em đồng ý và không đồng ý với cách cư xử của bạn nào? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của Ngọc, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

c. Qua tình huống, em rút ra bài học cho mình? 
                                                 -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 


